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Y5, niên khóa 2019
,

Tâm Nguyễn Hồng
Báo cáo tạo ngày: 02/05/2024


﻿

Thông tin bệnh nhân:
	Thông tin cá nhân
	Họ và tên đệm:
	Nguyễn Hồng
	Tên:
	Tâm

	 
	External ID:
	17
	Ng.sinh:
	01/01/1963

	 
	Giới tính:
	Nam
	
	

	Hành chính
	ĐT di động:
	090
	
	

	Tùy chọn thêm
	Người thực hiện:
	Thành Liêm Administrator

	 
	Cho phép gời tin nhắn ĐT:
	không
	Có cho phép chúng tôi liên lạc bằng thư điện tử (email)?
	không

	 
	Muốn xem bệnh án trên mạng:
	có
	
	



Dữ liệu tiền căn:
	Tổng quát
	Yếu tố nguy cơ:
		[ x ] cao huyết áp  

	[    ] tiểu đường  

	[    ] hồng cầu hình liềm  

	[    ] bệnh xơ cứng  

	[    ] bệnh viêm vùng chậu  

	[    ] nhức đầu migraine  

	[    ] bệnh tim mạch  

	[    ] tai biến/ nhồi máu não  

	[    ] viêm gan siêu vi  

	[    ] bệnh lý đường mật  

	[    ] bệnh về vú  

	[    ] trầm cảm  

	[    ] dị ứng  

	[    ] vô sinh  

	[    ] hen  

	[    ] động kinh  

	[    ] kính sát tròng  

	[    ] biến chứng do dùng biện pháp tránh thai  

	[    ] khác  

	[    ] dãn tĩnh mạch chi  



	Khám/xét nghiệm:
		




	Thông tin gia đình
	Cha:
	tăng huyết áp năm 40 tuổi
	Mẹ:
	tăng huyết áp

	Lối sống
	Hút thuốc lá:
		hút thuốc lá mỗi ngày     
	Trạng thái: Lần khám hiện tại 




	 
	Dùng cafe:
		Trạng thái: Lần khám hiện tại 




	 
	Uống rượu:
		Trạng thái: Lần khám hiện tại 




	 
	Dùng thuốc kích thích:
		




	 
	Tư vấn:
		




	 
	Exercise Patterns:
		




	 
	Hazardous Activities:
		






Dữ liệu về bảo hiểm:

Thông tin Cty BHYT chính:
	Người thực hiện:


	Loại hình bảo hiểm:


	Số hợp đồng:


	Mã ID BHYT:


	Tên người đăng ký:


	Tên đệm:



	Họ người đăng ký:


	Quan hệ của ngươi đăng ký:


	Subscriber SS:


	Năm sinh:
00/00/0000

	Điện thoại:


	Địa chỉ người đăng ký:



	Mã bưu điện:


	Thành phố:


	Vùng:


	Quốc gia:


	Đơn vị chủ quản:


	Đường:



	Thành phố của công ty chủ quản:


	Mã bưu điện của Cty:


	Tỉnh của công ty chủ quản:


	Quốc gia của công ty chủ quản:


	
	


Thông tin BHYT phụ 2:
	Người thực hiện:


	Loại hình bảo hiểm:


	Số hợp đồng:


	Mã ID BHYT:


	Tên người đăng ký:


	Tên đệm:



	Họ người đăng ký:


	Quan hệ của ngươi đăng ký:


	Subscriber SS:


	Năm sinh:
00/00/0000

	Điện thoại:


	Địa chỉ người đăng ký:



	Mã bưu điện:


	Thành phố:


	Vùng:


	Quốc gia:


	Đơn vị chủ quản:


	Đường:



	Thành phố của công ty chủ quản:


	Mã bưu điện của Cty:


	Tỉnh của công ty chủ quản:


	Quốc gia của công ty chủ quản:


	
	


Thông tin BHYT phụ 3:
	Người thực hiện:


	Loại hình bảo hiểm:


	Số hợp đồng:


	Mã ID BHYT:


	Tên người đăng ký:


	Tên đệm:



	Họ người đăng ký:


	Quan hệ của ngươi đăng ký:


	Subscriber SS:


	Năm sinh:
00/00/0000

	Điện thoại:


	Địa chỉ người đăng ký:



	Mã bưu điện:


	Thành phố:


	Vùng:


	Quốc gia:


	Đơn vị chủ quản:


	Đường:



	Thành phố của công ty chủ quản:


	Mã bưu điện của Cty:


	Tỉnh của công ty chủ quản:


	Quốc gia của công ty chủ quản:


	
	



Thông tin về báo đóng tiền:

Thông tin về miễn dịch:

Các lần gửi bệnh nhân đến nơi khác:

Tin nhắn đã được gửi cho BN:

Lịch khám lần tới:
Chưa có thông tin


Lần khám mới
(21/05/2019) Người thực hiện: Administrator Thành Liêm
	Đơn vị công tác/chi nhánh/khoa: giảng viên PNT
Lý do: đến khám để được tư vấn tầm soát bệnh và nâng cao sức khỏe



Văn bản 'ri_rao_phe_nang.mp3'




Chữ ký: _______________________________


21/05/2019 Khám Của:.. Tâm Nguyễn Hồng
Ký tên Xóa    Chi tiết tất cả    Đóng lại tất cả
Chữ ký điện tử
Chưa có chữ ký điện tử trên nội dung

		
Thông tin khám
bởi Administrator Thành Liêm (Đóng lại)
Cập nhậtXóa

		Đơn vị công tác/chi nhánh/khoa: giảng viên PNT
Lý do: đến khám để được tư vấn tầm soát bệnh và nâng cao sức khỏe







	

	
Biểu mẫu hồ sơ theo SOAP
bởi Thành Liêm Administrator (Chi tiết)
Cập nhậtXóa

		Dấu chứng cơ năng: ăn uống được, sức khỏe thấy vẫn bình thường. Lâu rồi không có khám sức khỏe. Cách đây 2 tuần có người bạn bị bệnh nặng phải nhập viện nên hôm nay đến khám kiểm tra

	Dấu chứng thực thể: thể trạng tốt, da niêm hồng
Tim đều
phổi không rale

	




	

	
Sinh hiệu
bởi Thành Liêm Administrator (Chi tiết)
Cập nhậtXóa

		Huyết áp:
134/76
	Cân nặng:
138.89 lb (63.00 kg)

	Chiều cao:
62.99 . (160 cm)
	BMI:
25 kg/m^2

	Tình trạng BMI:
Bình thường
	Độ bảo hòa Oxygen:
98 %
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